ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THÁNG 02/2020
KHOA: ĐỘNG LỰC
A. TRUNG CẤP NGHỀ

1. THỰC HÀNH

   + Thực hiện các bước kiểm tra hệ thống khởi động (đề) trên xe ô tô Nissan.

             + Tháo ráp – Kiểm tra máy  khởi  động

             + Thực hiện các bước kiểm tra HTP (thắng) trên xe ôtô Isuzu D-max.

             + Tháo ráp – Kiểm tra thống phanh (thắng) trên mô hình.

             + Thực hiện các bước kiểm tra kim phun động cơ Diesel trên bàn thử.

             + Tháo ráp – Kiểm tra điều chỉnh kim phun.

             + Xác định các chi tiết trong hệ thống bôi trơn động cơ xăng Toyota Vios.
             + Xác định các chi tiết trong hệ thống làm mát  động cơ xăng Toyota Vios.
2. LÝ THUYẾT
+ Trình bày các thuật ngữ cơ bản trong động cơ đốt trong. 
+ Trình bày nhiệm vụ của piston trong động cơ đốt trong. 
         
+ Trình bày nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn trên động cơ xe ô tô.                                                                                                                         
+ Trình bày nhiệm vụ của hệ thống làm mát trên động cơ xe ô tô.  

         
             + Vẽ sơ đồ, chú thích đầy đủ mạch điện hệ thống xông máy động cơ dầu sử dụng rờ-le xông sáu chân, có bộ điều khiển bugi xông (công dụng như đèn báo xông) cho động cơ sáu xy lanh.                                                                                                                                                                                                                                                     Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện trên. 


         
            + Vẽ sơ đồ hệ thống khởi động điện trên ô tô với solenoid.
             + Trình bày nguyên lý làm việc của hệ thống khởi động điện trên ô tô với Solenoid.

  + Cho hình vẽ xylanh chính của hệ thống phanh thủy lực:
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             + Cho biết tên của các chi tiết trong hình trên?

+ Trình bày hoạt động  của xylanh chính trong trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ dầu phanh ở cả hai trường hợp bánh trước và bánh sau? 

            + Vẽ sơ đồ mạch điện, cấu tạo bộ đo gió (loại M.A.P)                                                                                                                                                

            + Trình bày nguyên lý làm việc của bộ đo gió (loại M.A.P)                                                                                                                              

       + Vẽ hình sự mòn của xylanh động cơ.                                                                                 

+ Nêu các tác hại của sự mòn xylanh động cơ.                                                       

+ Nêu các nguyên nhân của sự mòn xylanh động cơ.                                             

+ Vẽ sơ đồ mạch nạp điện máy phát điện AC với tiết chế tiếp điểm rung 2 rơ le Toyota. 

 + Trình bày nguyên lý làm việc máy phát điện AC với tiết chế tiếp điểm rung 2 rơ le Toyota.                          

  + Vẽ sơ đồ hộp số 5 cấp. Thiết lập công thức tính tỉ số truyền ở tay số 1, 2 và tay số lùi.                                                                                                                                                                                                             + Hãy phân biệt tỉ số truyền tăng và truyền thẳng trong hộp số. 
B. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
1. THỰC HÀNH

 - Kieåm tra caùc chi tieát cuûa heä thoáng ñaùnh löûa. 

- Phaùt hieän hö hoûng và nêu qui trình caân löûa trên động cơ.        
             - Xác định các chi tiết trong hệ thống cung cấp xăng trong hệ thống phun xăng điện tử (EFI)

             - Thực hiện kiểm tra, sửa chữa mạch điện điều khiển bơm xăng trên ĐCX Toyota.

           - Thực hiện các bước kiểm tra HTP (thắng) trên xe ôtô Isuzu D-max.

           - Tháo ráp – Kiểm tra thống phanh (thắng) trên mô hình.
           - Tháo ráp – Kiểm tra máy  khởi  động
        2. LÝ THUYẾT
+ Trình bày các thuật ngữ cơ bản trong động cơ đốt trong. 


         

+ Trình bày nhiệm vụ của piston trong động cơ đốt trong.
 

         
+ Vẽ sơ đồ, chú thích đầy đủ mạch điện hệ thống xông máy động cơ dầu sử dụng rờ-le xông sáu chân, có bộ điều khiển bugi xông (công dụng như đèn báo xông) cho động cơ sáu xy lanh.                                                                                                                

+ Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện trên. 


         
           + Vẽ hình sự mòn của xylanh động cơ.                                                                    
+ Nêu các tác hại của sự mòn xylanh động cơ.                                                        
            + Nêu các nguyên nhân của sự mòn xylanh động cơ.                                           

            + Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ô tô trong trường hợp xe ô tô chuyển động lên dốc, tăng tốc có kéo móc ?    
+ Vẽ sơ đồ hộp số 5 cấp. Thiết lập công thức tính tỉ số truyền ở tay số 1, 2 và tay số lùi


                                                                                                             

           + Hãy phân biệt tỉ số truyền tăng và truyền thẳng.                                                                                      
+ Vẽ sơ đồ mạch nạp điện máy phát điện AC với tiết chế tiếp điểm rung 2 rơ le Toyota.








                                       + Trình bày nguyên lý làm việc máy phát điện AC với tiết chế tiếp điểm rung 2 rơ le Toyota.   

+ Vẽ sơ đồ hệ thống khởi động điện trên ô tô với Solenoid.                                   

+ Trình bày nguyên lý làm việc của hệ thống khởi động điện trên ô tô với Solenoid.
   


+ Vẽ hình, chú thích đầy đủ sơ đồ mạch điện điều khiển bơm xăng trên động cơ phun xăng điện tử (L-EFI) kiểu có công tắc bơm ở bộ đo gió kiểu cánh trượt.            

      + Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện trên. 


         

+ Nêu các nhược điểm của động cơ dầu so với động cơ xăng.  

          
+ Vẽ hình, chú thích đầy đủ sơ đồ mạch điện báo có nước trong hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ dầu. 







        
+ Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện báo có nước trong hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ dầu. 

                              


       
           + Hãy nêu các nguyên nhân làm áp lực nhớt bôi trơn động cơ quá cao và quá thấp.                                                                                                                                            + Hãy nêu phương pháp kiểm tra và sửa chữa két nước.                                 
        C. CAO ĐẲNG NGHỀ

             1. THỰC HÀNH
                       + Xác định các chi tiết trong hệ thống cung cấp xăng trong hệ thống phun xăng điện tử (EFI).
                    + Thực hiện kiểm tra, sửa chữa mạch điện điều khiển bơm xăng  trên động cơ xăng Toyota, Nissan.

                + Xác định các chi tiết trong hệ thống bôi trơn ĐCX Toyota CAMRY.
                + Xác định các chi tiết trong hệ thống làm mát ĐCX Toyota CAMRY

                + Thực hiện các bước kiểm tra hệ thống phanh (thắng) trên xe ô tô Daihatsu

                   + Tháo ráp – Kiểm tra thống phanh (thắng) trên mô hình.

     + Thực hiện các bước kiểm tra hệ thống khởi động (đề) trên xe ô tô Nissan.

               + Tháo ráp – Kiểm tra máy  khởi  động
2. LÝ THUYẾT
+ Trình bày các nhiệm vụ (công dụng) của piston, thanh truyền, trục khuỷu trong động cơ đốt trong. 
                  + Trình bày nhiệm vụ, điều kiện làm việc của xéc – măng, xylanh trong động cơ đốt trong. 
+ Trình bày các thuật ngữ cơ bản trong động cơ đốt trong. 
+ Trình bày nhiệm vụ của piston trong động cơ đốt trong. 
         
+ Trình bày nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn trên động cơ xe ô tô.                                                                                                                         
+ Trình bày nhiệm vụ của hệ thống làm mát trên động cơ xe ô tô.  

         
             + Vẽ sơ đồ, chú thích đầy đủ mạch điện hệ thống xông máy động cơ dầu sử dụng rờ-le xông sáu chân, có bộ điều khiển bugi xông (công dụng như đèn báo xông) cho động cơ sáu xy lanh.                                                                                                                                                                                                                                                     Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện trên. 


         
            + Vẽ sơ đồ hệ thống khởi động điện trên ô tô với solenoid.
             + Trình bày nguyên lý làm việc của hệ thống khởi động điện trên ô tô với Solenoid.

  + Cho hình vẽ xylanh chính của hệ thống phanh thủy lực:


             + Cho biết tên của các chi tiết trong hình trên?

+ Trình bày hoạt động  của xylanh chính trong trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ dầu phanh ở cả hai trường hợp bánh trước và bánh sau? 
           + Vẽ hình sự mòn của xylanh động cơ.                                                                    
+ Nêu các tác hại của sự mòn xylanh động cơ.                                                        
            + Nêu các nguyên nhân của sự mòn xylanh động cơ.          
            + Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển bơm xăng loại L – EFI (không qua ECU, dùng bộ đo gió van trượt). 
+ Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển bơm xăng loại L – EFI (không qua ECU, dùng bộ đo gió van trượt).
+ Vẽ sơ đồ mạch nạp điện máy phát điện AC với tiết chế tiếp điểm rung 2 rơ le Toyota.

+ Trình bày nguyên lý làm việc máy phát điện AC với tiết chế tiếp điểm rung 2 rơ le Toyota.                                
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